
Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 PHAN THỊ MINH 4/06/1989 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

2 HOÀNG VĂN CHỈ 15/03/1949 x Kinh Hưu trí Phú Thượng

3 NGUYỄN THỊ TAM 10/03/1977 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

4 NGUYỄN VĂN DIỆM 10/10/1939 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

5 NGUYỄN TIẾN DINH 10/12/1950 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

6 HOÀNG DỤC 21/12/1953 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

7 TRẦN PHI ĐỘ 25/06/1981 x Kinh Giáo viên Phú Thượng

8 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 26/04/1990 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

9 NGUYỄN TIẾN GIANG 2/02/1980 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

10 NGUYỄN MINH LÂM 17/02/1977 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

11 PHAN THỊ KHƯỜNG 10/01/1935 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

12 NGUYỄN HỒNG KỲ 13/10/1977 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

13 HỒ THỊ HÒA 2/09/1974 x Kinh Giáo viên Phú Thượng

14 HOÀNG NHẬT GIÁP 4/10/1964 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

15 NGUYỄN TIẾN NỘI 15/06/1972 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

16 NGUYỄN THỊ NHÂN 10/07/1945 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

17 NGUYỄN THỊ MÙI 21/03/1979 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

18 HOÀNG NGUYỆT 19/05/1964 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

19 HOÀNG NHẬT NGHỊA 21/02/1945 x Kinh Hưu trí Phú Thượng

20 NGUYỄN THỊ LAN 6/11/1985 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

21 HOÀNG VĂN PHÚ 10/07/1983 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

22 HOÀNG THỊ HẢI QUÝ 29/12/1985 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

23 DƯƠNG THỊ HOA 8/06/1989 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

24 HOÀNG VĂN QUYỀN 20/05/1946 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

25 NGUYỄN HỒNG QUÂN 15/01/1975 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

26 HOÀNG MINH CHÂU 11/12/1937 x Kinh Làm ruộng Phú Thượng

27 HOÀNG VĂN NAM 20/06/1972 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

28 PHAN CÔNG HƯỜNG 19/05/1977 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

29 NGUYỄN TIẾN CHỨC 12/07/1971 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

30 TÔ THỊ TIẾN 20/06/1976 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

31 NGUYỄN VĂN CỪ 15/07/1947 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

32 HOÀNG THỊ TRƯỜNG 20/05/1959 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

33 HOÀNG THỊ VIỄN 10/08/1964 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

34 NGUYỄN XUÂN THẮNG 9/10/1957 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

35 NGUYỄN XUÂN TIẾN 12/06/1977 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

36 NGUYỄN MINH TƯỜNG 20/06/1974 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

37 HOÀNG NHẬT TRỌNG 18/08/1992 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng
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38 NGUYỄN TRỌNG THỂ 12/09/1963 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

39 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12/06/1962 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

40 NGUYỄN VĂN THẮNG 1/09/1972 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

41 NGUYỄN VĂN THÀNH 1/02/1932 X Kinh Hưu trí Phú Thượng

42 HOÀNG THU HIỀN 13/10/1990 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

43 HOÀNG THỊ DUYẾN 15/10/1943 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

44 HOÀNG THỊ LIÊN 20/11/1990 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

45 NGUYỄN THỊ SƠN 27/07/1953 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

46 TRẦN ĐÌNH VÂN 12/06/1982 X Kinh Giáo viên Phú Thượng

47 PHAN CÔNG XỰ 1/09/1950 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

48 NGUYỄN THỊ SÂM 1/01/1934 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

49 NGUYỄN THỊ HÒA 28/10/1953 X Kinh Hưu trí Phú Thượng

50 NGUYỄN THỊ NGÂN 16/07/1991 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

51 NGUYỄN THỊ LỆ 1/05/1995 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

52 HOÀNG VĂN HUY 16/06/1954 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

53 TRƯƠNG THỊ HỒNG 12/04/1968 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

54 NGUYỄN THỊ HỒNG 3/07/1946 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

55 HOÀNG MẠNH HÙNG 4/01/1979 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

56 HOÀNG VĂN HOAN 6/10/1970 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

57 NGUYỄN THỊ THANH TỨ 18/04/1988 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

58 HOÀNG THỊ THẮNG 23/01/2000 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

59 NGUYỄN QUỐC TOÀN 10/08/1951 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

60 PHAN THỊ ÁNH 5/07/1981 X Kinh Giáo viên Phú Thượng

61 PHAN CÔNG HƯƠNG 15/05/1980 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

62 HOÀNG THỊ HUYÊN 10/05/1960 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

63 NGUYỄN THANH BÌNH 20/09/1969 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

64 NGUYỄN THỊ BIÊN 17/10/1982 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

65 NGUYỄN VĂN CHIẾN 19/11/1966 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

66 NGUYỄN TIẾN NHỤY 19/08/1954 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

67 HOÀNG THỊ YẾN 8/01/1993 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

68 NGUYỄN TIẾN NHƯỜNG 12/10/1963 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

69 HOÀNG VĂN NAM 12/09/1984 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

70 TRẦN THỊ LƯƠNG 20/08/1968 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

71 NGUYỄN ĐÌNH HƯỚNG 18/10/1960 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

72 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN 6/04/1970 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

73 NGUYỄN THỊ TRANG 7/09/1992 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

74 NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ 10/12/1964 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

75 TRẦN THỊ LUYẾN 6/06/1958 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

76
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
25/03/2001 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

77 HOÀNG THỊ HUYẾN 6/12/1959 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

78 NGUYỄN ĐÌNH HÀ 10/09/1965 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

79 NGUYỄN TIẾN THUẨN 6/08/1960 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

80 NGUYỄN XUÂN TÌNH 20/10/1969 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

81 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 10/01/1968 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

82 HOÀNG THỊ TRÂM 15/10/1985 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng



83 NGUYỄN VĂN THÀNH 19/09/1956 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

84 NGUYỄN XUÂN ĐIỀN 12/05/1960 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

85 HOÀNG VĂN TOÀN 5/10/1971 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

86 NGUYỄN VĂN TÂM 10/01/1984 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

87 TRẦN THỊ LƯƠNG 18/10/1978 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

88 NGUYỄN NGỌC LAN 26/02/1952 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

89 TRẦN VĂN THOAN 20/02/1981 X Kinh CB xã Phú Thượng

90 HOÀNG THỊ NĂM 10/04/1988 X Kinh Giáo viên Phú Thượng

91 HỒ THỊ CHÂU 8/03/1956 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

92 HOÀNG QUỐC VIỆT 10/10/1979 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

93 NGUYỄN THỊ SỰ 3/02/1937 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

94 NGUYỄN ĐÌNH LIÊN 16/08/1980 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

95 HOÀNG THỊ THỦY 21/08/1984 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

96 NGUYỄN VĂN HANH 2/11/1962 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

97 HOÀNG THỊ HUÊ 10/10/1971 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

98 NGUYỄN TIẾN HUẨN 2/08/1964 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

99 HÀ VĂN HÙNG 10/03/1953 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

100 HOÀNG VĂN DŨNG 10/03/1979 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

101 NGUYỄN THỊ HIẾN 6/10/1963 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

102 NGUYỄN TIẾN TRUNG 23/11/1991 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

103 HOÀNG THỊ QUỲNH 14/04/1995 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

104 NGUYỄN ĐÌNH ANH 20/06/1974 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

105 HOÀNG VĂN CỬU 20/10/1969 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

106 NGUYỄN TIẾN CẨN 17/07/1938 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

107 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/10/1987 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

108 HOÀNG VĂN LẬP 5/09/1972 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

109 NGUYỄN THỊ MẬN 15/10/1962 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

110 HOÀNG MẬU 10/12/1964 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

111 TRẦN THỊ HỒNG 30/10/1960 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

112 TRẦN THỊ HÀNH 16/08/1980 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

113 NGUYỄN MINH KHANG 15/06/1938 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

114 NGUYỄN VĂN NAM 15/10/1972 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

115 NGUYỄN TIẾN NAM 1/03/1984 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

116 BÙI THỊ HỪNG 20/10/1981 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

117 NGUYỄN VĂN PHÚ 20/10/1952 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

118 HOÀNG NGỌC QUANG 18/12/1974 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

119 NGUYỄN THỊ VÂN 22/11/1973 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

120 NGUYỄN THỊ HUYỀN 12/04/1992 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

121 NGUYỄN ĐÌNH QUẾ 17/07/1969 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

122 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ 20/06/1960 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

123 NGUYỄN HỮU QUÝ 15/10/1963 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

124 NGUYỄN THỊ YẾN 10/08/1993 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

125 NGUYỄN THỊ KHIÊN 11/01/1949 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

126 NGUYỄN THỊ NGA 19/09/1960 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

127 NGUYỄN VĂN HIỀN 10/08/1979 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng



128 NGUYỄN HỨNG 10/03/1932 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

129 NGUYỄN VĂN TOÀN 5/05/1974 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

130 HOÀNG THỊ TRÚC 13/12/1957 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

131 NGUYỄN VĂN SOÀN 12/10/1948 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

132 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 25/10/1967 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

133 HOÀNG THỊ LƯƠNG 2/06/1988 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

134 NGUYỄN THỊ HỒNG 6/01/1996 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

135 NGUYỄN THỊ HOÀI 15/12/1983 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

136 HOÀNG THỊ TRĨNH 11/02/1953 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

137 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10/06/1993 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

138 NGUYỄN THANH TÚ 3/02/1952 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

139 NGUYỄN VĂN THẮNG 8/12/1982 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

140 NGUYỄN THỊ HIẾN 15/05/1982 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

141 NGUYỄN THỊ DANH 8/12/1975 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

142 HỒ THỊ LIÊN 29/11/1995 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

143 NGUYỄN QUỐC DŨNG 10/01/1967 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

144 NGUYỄN TIẾN SƠN 10/10/1964 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

145 NGUYỄN THỊ VINH 10/02/1942 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

146 HOÀNG THỊ XUÂN NĂM 13/08/1992 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

147 NGUYỄN VĂN HẠNH 1/05/1972 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

148 NGUYỄN THỊ TUYẾT 20/04/1974 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

149 NGUYỄN ĐÌNH HUY 10/11/1958 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

150 NGUYỄN THỊ HUẾ 5/05/1961 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

151 BÙI THỊ ANH 30/06/1993 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

152 NGUYỄN VĂN GIÁP 2/03/1994 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

153 NGUYỄN VĂN SÀNH 2/01/1948 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

154 HOÀNG VĂN NAM 10/02/1992 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

155 HOÀNG THỊ THƯƠNG 12/11/2001 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

156 HOÀNG THỊ CÚC 15/10/1950 X Kinh Làm ruộng Phú Thượng

Tổng số cử tri: 156, trong đó: Nam: 88, Nữ: 68

Tổng số cử tri của thôn bỏ phiếu là: 156 người; trong đó có 88 Nam;  68 Nữ.

Cử tri tham gia bầu cử bầu cử Trưởng thôn là: 156 người; 

Danh sách này được lập tại Thôn Phú Thượng, ngày 12  tháng 11 năm 2024


